
 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

TRUNG TÂM ĐHSX TẠI QUẢNG NINH 
  

Số:               /TTĐHSX-SXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------------------------------- 

    Quảng Ninh, ngày       tháng 7 năm 2024 

   

Kính gửi: - Các công ty sản xuất than; 

    - Công ty Xây lắp mỏ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Anh Tuấn Phó tổng giám đốc, 
Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại cuộc họp giao ban thực hiện tuần 1 và nhiệm vụ 

tuần 2 tháng 7 năm 2024. Giám đốc Trung tâm ĐHSX yêu cầu các đơn vị thực 
hiện ngay các nội dung sau: 

Thực hiện công tác cập nhật, báo cáo lưu lượng nước chảy vào mỏ trong quá 
trình sản xuất (kể cả ngày nghỉ sản xuất) như sau: 

1. Báo cáo nhanh trong mùa mưa về Ban SXT: Thực hiện báo cáo hàng ngày 

cùng báo cáo sản xuất (số điện thoại: 02033.827.742):  

- (i) Đơn vị sản xuất hầm lò: Báo cáo tổng lưu lượng nước chảy vào mỏ/ngày 

đêm, tình trạng xuất lộ nước ở các diện khai thác, đào lò (nếu có). (ii) Đơn vị sản 
xuất lộ thiên: Báo cáo tổng lưu lượng nước bơm/ngày đêm và mức nước đáy 

moong khai thác. 

- Trường hợp có nguy cơ mất an toàn hoặc dừng sản xuất, báo cáo ngay về 

Ban SXT để báo cáo lãnh đạo TKV có phương hướng chỉ đạo. 

2. Báo cáo sau mưa lớn (vũ lượng ≥ 80mm) về Ban KCM: Theo địa chỉ 

Email: thanhnv2023@vinacomin.vn: 

- Đối với các đơn vị khai thác lộ thiên: Cập nhật, báo cáo vũ lượng mưa, lưu 

lượng bơm nước; năng lực lớn nhất của các trạm bơm (trạm bơm trung chuyển, 
trạm bơm đáy moong) và mức nước trong moong khai thác (theo biểu mẫu số 01).  

- Đối với các đơn vị khai thác hầm lò, Xây lắp mỏ: Cập nhật, báo cáo lưu 
lượng nước chảy vào mỏ; năng lực lớn nhất của các trạm bơm (trạm bơm trung 
chuyển, trạm bơm nước chính); tình trạng xuất lộ nước ở các diện khai thác, đào lò 

và các vị trí khác (theo biểu mẫu số 02). 

Thừa lệnh Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc TTĐHSX tại Quảng 

Ninh, Ban SXT thông báo để các đơn vị sản xuất than triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (e-copy); 
- TGĐ Đặng Thanh Hải (e-copy để báo cáo); 
- Các PTGĐ: Vũ Anh Tuấn, 
                      Nguyễn Huy Nam (e-copy, B/c); 
- Các ban: SXT, KCM, CV, AT (e-copy); 
- Lưu VT, SXT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN SXT 
 

 
 

 
 

Vũ Văn Điền 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN SXT 
 

 

 
Vũ Văn Điền 

 



 

 

TẬP ĐOÀN CN - THAN KS VIỆT NAM 
 

Biểu mẫu số: 01 

CÔNG TY THAN ….......... 

  BÁO CÁO 

Công tác bơm nước mỏ Lộ thiên sau các trận mưa vũ lượng >80mm 

(Đợt mưa ngày …........ tháng …..... năm 202…..) 

 

TT 
Tên 

đơn vị 
Trạm bơm chính 

Năng lực 

lớn nhất 

trạm 

bơm 

m3/h 

Ngày đơn 

vị đo 

Vũ 

lượng 

mưa 

(theo QT 

của đơn 

vị), mm  

Lưu lượng 

nước bơm 

(bơm 

cưỡng bức), 

m3/h 

Mức nước moong khai thác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 …... 

I. Tổng cộng bơm 

cưỡng bức 
     

….... 

….......... 

  

Trạm bơm mức …. 
(bơm lên mức …..) 

….... …..... …..... 

Trạm bơm mức …. 
(bơm lên mức …..) 

….... …..... …..... 

Trạm bơm mức …. 
(bơm lên mức …..) 

….... …..... …..... 

        

     

…..........., ngày ….. tháng ….... năm 202….. 

     

TRƯỞNG PHÒNG …......... 
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TẬP ĐOÀN CN - THAN KS VIỆT NAM 
 

Biểu mẫu số: 02 

CÔNG TY THAN ….......... 

  BÁO CÁO 

Lưu lượng nước chảy vào mỏ Hầm lò sau các trận mưa vũ lượng >80mm 

(Đợt mưa ngày …........ tháng …..... năm 202…..) 

 
 

TT 
Tên 

đơn vị 
Trạm bơm chính 

Năng lực 

lớn nhất 

trạm 

bơm 

chính, 

m3/h 

Ngày đơn 

vị đo 

Vũ 

lượng 

mưa 

(theo QT 

của đơn 

vị), mm  

Lưu lượng 

nước chảy 

vào mỏ (tự 

chảy, bơm 

cưỡng bức), 

m3/h 

Tình trạng xuất lộ nước ở các diện khai thác, đào lò và các vị 

trí khác, m3/h 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 …... 

I. Tổng cộng bơm 

cưỡng bức 
     

….... 

….......... 

a. Lò chợ: …................................................ 

b. Các diện đào lò: …................................... 

Trạm bơm mức …. 

(bơm lên mức …..) 
….... …..... …..... 

Trạm bơm mức …. 
(bơm lên mức …..) 

….... …..... …..... 

II. Tổng cộng thoát 

nước tự chảy 
….... …..... …..... 

Cửa lò mức….. ….... …..... …..... 

Cửa lò mức….. ….... …..... …..... 

        

     

…..........., ngày ….. tháng ….... năm 202….. 

     

TRƯỞNG PHÒNG …......... 
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